
         

STT Nội dung Đơn vị 
Khối 

lượng 

 

 

A Cải tạo phòng làm việc (bao gồm cả phá dỡ và hoàn thiện)      

1 Nhân công tháo dỡ vách kính và vách gỗ hiện trạng trọn gói 1.00  

2 Nhân công lắp dựng vách gỗ; sửa cửa gỗ trọn gói 1.00  

3 
Thi công vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm 
Thái Lan 

m2 4.51  

4 
Thi công vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường, tấm 
Thái Lan, che cột 

m2 3.36  

5 Bả tường thạch cao m2 12.38  

6 Sơn tường thạch cao (mặt ngoài) m2 4.51  

7 Dịch chuyển vị trí đèn trọn gói 1.00  

8 Vệ sinh công nghiệp trọn gói 1.00  

B Cung cấp, lắp đặt nội thất phòng làm việc      

1 
Thảm trải sàn nhập khẩu (bao gồm cả lót thảm, nẹp thảm, 
nhân công và bóc bỏ thảm sàn, lót sàn cũ) 

m2 30,03  

2 
Giấy dán tường (bao gồm cả nẹp chân tường, trần và nhân 
công) 

  21,36  

3 Bộ sofa giả da màu sắc theo thiết kế bộ 1.00  

4 Bàn trà gỗ verneer cái 1.00  

5 Bàn làm việc + hộc gỗ verneer cái 1.00  

6 Ghế ngồi cái 1.00  

7 
Tủ trang trí âm tường, gỗ verneer sồi sơn màu theo chỉ định, 
kích thước D880xS618xC2380mm 

m2 2.09  

8 
Tủ tài liệu kết hợp backdrop gỗ verneer sồi sơn màu theo chỉ 
định, kích thước D3610xS400xC2380mm 

m2 8.59  

9 
Tủ tài liệu thấp gỗ verneer sồi, sơn màu theo thiết kế, kích 
thước D1870xS400xC780mm 

m2 1.46  

10 
Vách gỗ treo tranh verneer sồi, sơn màu theo thiết kế, kích 
thước D3483xS18xC2380mm 

m2 8.29  

 


